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Bài 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:   
-  Được thành lập ngày 8/8/1967 lúc đầu có 5 nước. 

- Mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á thay đổi theo thời gian. Năm 1990 mục tiêu của Hiệp hội:

  + Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

  + Xây dựng cộng đồng hòa hợp và cùng nhau phát triển kinh tế.
- Đến năm 1999 Hiệp hội có 10 nước thành viên hợp tác để cùng phát triển xây dựng một cộng đồng hòa hợp ổn định trên nguyên tắc tự nguyện tôn trọng chủ quyền của nhau. 

2. Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội:

- Các nước Đông Nam Á  có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiện văn hóa xã hội để hợp tác phát triển 

kinh tế. 

- Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong  KT,VH, XH mỗi nước. 

- Sự nổ lực phát triển kinh tế của từng quốc gia và kết quả của sự hợp tác các nước trong khu vực đã tạo môi trường ổn định để phát triển lao động 

3. Việt Nam trong trong ASEAN 

 Việt Nam tích cực tham gia mọi lĩnh vực hợp tác KT- XH,   có nhiều cơ hội phát triển  KT, VH, XH song còn nhiều khó khăn cần cố gắng xóa bỏ.  

? Lợi ích của VN trong quan hệ mậu dịch và hợp tác các nước ASEAN là gì?

TL: Tốc độ mậu dịch tăng rõ từ 1990 → nay 26,8%.

- Xuất khẩu gạo.

- Nhập xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu.

- Dự án hành lang Đông-Tây, khai thác lợi ích miền trung-xóa đói giảm ngho.

- Quan hệ trong thể thao, văn hóa(Đại hội thể thao Đông Nam Á lần 22/2003 tại Việt Nam). 

? Những khó khăn của VN khi trở thành thành viên của ASEAN?

TL: Chênh lệch về trình độ kinh tế, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ…

Bai 23: VỊ TRÍ- GIỚI HẠN- HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM 

1/ Vị trí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ:

Bao gồm phần đất liền và phần biển

Cực Bắc: 230 23’ B

Cực Nam: 80 34’B

Cực Tây: 102010’Đ

Cực Đông: 109024’Đ

Phần đất liền:

- Diện tích 331.212 km2 
Phần biển: Diện tích khoảng 1 tr km2 , có nhiều đảo và quần đảo

* Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế- xã hội:

a/ Về mặt tự nhiên:

- Vị trí nội chí tuyến.

- Gần trung tâm khu vực ĐNÁ.

- Tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và sinh vật.
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 Nước ta nằm trong miền nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên phong phú, phân hoá đa dạng.

b/ Về mặt kinh tế- xã hội:

* Thuận lợi:

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển một nền kinh tế toàn diện.

- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước ĐNA đất liền và ĐNA hải đảo, nằm gần trung tâm ĐNA =>Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

* Khó khăn:

Luôn phải phòng chống thiên tai và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

II/ Đặc điểm lãnh thổ:
- Hình dạng kéo dài theo chiều bắc Nam  ( 1650 km ) nhưng hẹp ngang 

- Bờ biển uốn cong hình chữ S dài 3260 km, đường biên giới trên đất liền dài trên 4600km

- Phần Biển Đông thuộc chủ quyền VN mở rất rộng về phía Nam và Đông Nam, có nhiều đảo và quần đảo

- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. 

BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

1/ Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa:

a/ Tính chất nhiệt đới:

- Nhiệt độ TB năm cao > 210C.

- Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn> 1triệu Kcal/ m2.

- Số giờ nắng cao 1400- 3000giờ/ năm.

b/ Tính chất gió mùa:

- Mùa đông lạnh và khô
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gió mùa Đông Bắc

- Mùa hạ nóng và ẩm 
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gió mùa Tây Nam.

c/ Tính chất ẩm: 

- Lượng mưa lớn ( 1500- 2000 mm )

- Độ ẩm không khí cao > 80%.
2/ Tính đa dạng và thất thường:
a/ Tính đa dạng:

 Phân hoá mạnh mẽ theo không gian ( từ B vào N; từ Đ sang T; từ thấp lên cao ) tạo ra các vùng miền khí hậu khác nhau ( xem SGK )

- Phân hoá theo thời gian tạo ra các thời kì, các mùa khí hậu khác nhau

/ Tính thất thường: thể hiện rõ ở chế độ nhiệt và chế độ mưa ( năm rét sớm; năm rét muộn; năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm bão nhiều, năm bão ít.. )

ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI 

VIỆT NAM

1/ Đặc điểm chung:

a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng trên khắp cả nước

Sông ngòi dày đặc,  phần lớn là sông nhỏ, ngắn, dốc.

b.  Sông ngòi chảy theo 2 hướng chính: TB-ĐN và vòng cung.

c. Sông ngòi nước ta có 2 mùa lũ và và mùa cạn khác nhau rõ rệt

- Chế độ nước: Có 2 mùa: mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ chiếm 70- 80% lượng nước cả năm.

d. Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn
2/ Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:

a/ Giá trị của sông ngòi:

- Thuận lợi: Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, làm thuỷ điện, phát triển giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp phù sa cho đồng bằng màu mỡ.

- Khó khăn: chế độ nước thất thường, gây ngập úng, lũ quét ở miền núi.

b/ Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm
- Nguyên nhân: mất rừng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt…

Bài 41:

MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC

 BẮC BỘ

                 Nội dung chính

I/ Vị trí, phạm vi lãnh thổ:
- Bao gồm đồi núi tả ngạn sông Hồng và Đồng bằng Bắc Bộ.

II/ Đặc điểm tự nhiên:
a/ Địa hình: phần lớn là đồi núi thấp nhưng rất đa dạng, hướng cánh cung mở rộng ở phía Bắc và quy tụ về Tam Đảo.

- Địa hình Catxtơ khá phổ biến

- Hướng nghiêng của địa hình: TB-ĐN

b/ Khí hậu: 

- Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất nước ta

- Mùa đông đến sớm, kết thúc muộn

 ( kéo dài 3 đến 5 tháng ), nhiệt độ thấp nhất cả nước.

c/ Sông ngòi:

- Có 2 hệ thống sông lớn: Sông Hồng, sông Thái Bình.

- Các sông có thung lũng rộng, độ dốc nhỏ, thuỷ chế có 2 mùa rõ rệt: Mùa lũ và mùa cạn

d/ Tài nguyên phong phú, đa dạng và  nhiều cảnh đẹp nổi tiếng:
- Là miền giàu tài nguyên  khoáng sản nhất nước ta

- Khoáng sản: Than đá, Apatíc, Sắt.

- Thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể, vườn quốc gia Cúc Phương

*Khó khăn do thiên nhiên gây ra: sương muối, sương giá, lũ lụt, hạn hán. 

- Tài nguyên bị khai thác nhiều: rừng bị chặt phá, đất bị xói mòn, biển bị ô nhiễm…

BÀI TẬP: Vẽ biểu đồ hình cột và biểu đồ hình tròn.
Ôn 2 dạng bài tập: 

Biểu đồ cột trang 129(bài tập 2)

Biểu đồ tròn trang 135 câu a,b,c. (bài tập 3)
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